		TUẦN THỨ  15                                         Từ ngày 16 /12/2024. Đến ngày 20/12/2024




	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
16/12
	S
 
 
	1
	HĐTN
	43
	Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt nam 22 -12
	 
	

	
	
	2
	Toán
	71
	Luyện tập chung (Tiết 1)(trang 116)
	
	Bảng phụ

	
	
	3
	Tiếng Việt
	99
	Đọc:Tranh làng Hồ   
	
	Tranh làng Hồ   

	
	
	4
	Tiếng Việt
	100
	Luyện từ và câu:Luyện tập về diệp từ, điệp ngữ
	Soi bài Hs 
	Máy soi 

	
	C
	5
	 Âm nhạc
	15
	Thường thức âm nhạc: Câu chuyện về bản xô-nát Ánh trăng
Ôn nhạc cụ
	
	Máy tính 

	
	
	6
	GDTC
	29
	- Ôn bài thể dục.Trò chơi “Con sâu đo”
	 
	Sân tập.


	
	
	7
	Tin học
	15
	Bài 8A. Làm quen với phần mềm đồ hoạ  
	Bài học stem:Vòng đời
của ếch 
	Máy tính

	Ba
17/12
	S
	1
	 M.Thuật
	15
	Những hoạt động yêu thích ở trường em(T3) 
	
	

	
	
	2
	 Toán
	72
	 Luyện tập chung (Tiết 2)(trang 117)
	Soi bài Hs 
	Máy soi 


	
	
	3
	Tiếng Việt
	101
	Viết:Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ
	Soi bài Hs 
	Máy soi 


	
	
	4
	 T.Anh
	57
	Unit 6: Food- Lesson 2: Task 4,5,6
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	C
	5
	
	
	
	 
	

	
	
	6
	
	
	
	 
	

	
	
	7
	
	
	
	 
	

	Tư
18/12
	S
	1
	Tiếng Việt
	102
	Đọc: Tập hát quan họ(T1)
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	2
	Tiếng Việt
	103
	Đọc: Tập hát quan họ(T2)
	 
	

	
	
	3
	 Toán
	73
	 Luyện tập chung (Tiết 3)(trang 118)
	
	Bảng phụ

	
	
	4
	Khoa học
	29
	Sự phát triển của cây con (Tiết 2)
	 
	Tranh ảnh về thực vật có hoa

	
	C
	5
	 
	
	HĐTN 22/12
	 
	

	
	
	6
	 
	
	
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Năm
19/12
	S
	1
	 Toán
	74
	Ôn tập số thập phân (Tiết 1)(trang 120)
	 
	Bảng phụ

	
	
	2
	Công nghệ
	15
	Sử dụng điện thoại (Tiết 3)
	
	Điện thoại

	
	
	3
	Tiếng Việt
	104

	Viết: Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ
	
	Máy soi

	
	
	4
	 Đạo đức
	15
	Bảo vệ cái đúng cái tốt (Tiết 3)
	
	

	
	C
	5
	 Sử địa
	29
	Phong trào khuyến học ở Hải Phòng
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	6
	 Sử địa
	30
	Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê (Tiết 1)
	
	

	
	
	7
	 Khoa học
	30
	Sự phát triển của cây con (Tiết 3)
	
	Máy tính 

	Sáu
20/12
	S
	1
	 GDTC
	30
	- Ôn bài thể dục.Trò chơi “Con sâu đo”
	 
	Sân tập, 

	
	
	2
	Toán
	75
	Ôn tập số thập phân (Tiết 2)(trang 121)
	
	

	
	
	3
	T.Anh
	58
	Unit 6: Food- Lesson 3: Task 1,2,3
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	4
	Tiếng Việt 
	105
	Nói và nghe: Chương trình nghệ thuật em yêu thích.
	
	

	
	C
	5
	HĐTN*
	44+45
	HĐGDCĐ: Việc cần làm để thực hiện kế hoạch kinh doanh. + Kinh doanh hiệu quả
	
	

	
	
	6
	T. Anh
	59
	Unit 6: Food- Lesson 3: Task 4,5,6
	 
	

	
	
	7
	T.Anh
	60
	Unit 6: Food- Lesson 3: Task 7,8,9,10
	GA ĐT 
	Máy tính 

	  

	                                        Ngày  …..  tháng 12  năm 2024
                                    Phó hiệu trưởng






                            Vũ Thị Chững                 
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TU ? N TH ?    15                                         T ?   ngày 16 /12/2024. Đ ? n ngày 20/12/2024  

 

Th ?  Ti ? t  Môn  Ti ? t  th ?  N ? i dung bài d ? y  ƯDCNT T  Đ ?   dùng  d ? y h ? c  

Hai   16/12  S          1  HĐTN  43  Sinh ho ? t dư ? i c ? : Chào m ? ng ngày  thành l ? p quân đ ? i nhân dân Vi ? t  nam  22  - 12      

2  Toán  71  Luy ? n t ? p chung (Ti ? t 1)(trang 116)   B ? ng ph ?  

3  Ti ? ng  Vi ? t  99  Đ ? c: Tranh làng H ?       Tranh làng  H ?      

4  Ti ? ng  Vi ? t  100  Luy ? n t ?   và câu : Luy ? n t ? p v ?   di ? p t ? ,  đi ? p ng ?  Soi bài  Hs    Máy soi    

C  5    Âm nh ? c  15  Thư ? ng th ? c âm  nh ? c: Câu chuy ? n v ?   b ? n xô - nát Ánh trăng   Ôn nh ? c c ?   Máy tính    

6  GDTC  29  -   Ôn bài th ?   d ? c.Trò ch ơi “Con sâu đo”     Sân t ? p.    

7  Tin h ? c  15  Bài 8A. Làm quen v ? i ph ? n m ? m đ ?   ho ?     Bài h ? c  stem: V ò ng đ ? i   c ? a  ? ch    Máy tính  

Ba   17/12  S  1    M.Thu ? t  15  Nh ? ng   ho ? t   đ ? ng   yêu   thích   ?   trư ? ng   em (T3)      

2    Toán  72    Luy ? n t ? p chung (Ti ? t 2)(trang 117)  Soi bài  Hs    Máy soi      

3  Ti ? ng  Vi ? t  101  Vi ? t : Vi ? t đo ? n văn th ?   hi ? n tình c ? m,  c ? m xúc v ?   m ? t bài thơ  Soi bài  Hs    Máy soi      

4    T.Anh  57  Unit 6: Food -   Lesson 2:  Task 4,5,6  GA ĐT    Máy tính    

C  5         

6         

7         

Tư   18/12  S  1  Ti ? ng  Vi ? t  102  Đ ? c :  T ? p hát quan h ? (T1)  GA ĐT    Máy tính    

2  Ti ? ng  Vi ? t  103  Đ ? c :  T ? p hát quan h ? (T2)      

3    Toán  73    Luy ? n t ? p chung (Ti ? t 3)(trang 118)   B ? ng ph ?  

4  Khoa h ? c  29  S ?   phát tri ? n c ? a cây con (Ti ? t 2)     Tranh  ? nh  v ?   th ? c v ? t  có hoa  

C  5      HĐTN 22/12      

6       GA ĐT    Máy tính    

